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B. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc câu trả lời đúng 

M2 Bài 1. Một xe máy trong 3 giờ đi được 84 km. Hỏi trong 5 giờ đi được bao nhiêu

 ki-lô-mét?

   A. 120 km                     B. 130km                      C. 140km                      D. 150km

M2 Bài 2. Đàn gà có 315 con, trong đó số gà mái bằng 
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số gà trống. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con gà mái?

       A. 210 con           B. 189 con                     C. 126  con                D.  63 con

M2 Bài 3. Có 3 bao gạo đựng tất cả 170 kg gạo. Hỏi 9 bao gạo như thế đựng tất cả bao nhiêu ki - lô - gam gạo? 

          A. 540 kg                    B. 530kg                  C. 520kg                  D. 510kg

M2 Bài 4.Cuộn vải xanh dài 150m và dài hơn cuộn vải trắng 30m. Hỏi trung bình mỗi cuộn dài bao nhiêu mét?

         A. 135m                       B. 90m                     C. 165m                   D. 120m

Bài 5. Hai đội công nhân cùng đào một đoạn đường dài 900m, đội thứ nhất đào được ít hơn đội thứ hai là 164m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?

      A. 204m và 368m                                                 B. 532m và 696m

      C. 386m và 523m                                                 D. 368m và 532 m

M2 Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

   Một tổ gồm 5 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi nếu tổ đó chỉ có 4 người thì đắp xong đoạn đừng đó trong bao nhiêu ngày?(mức làm của mỗi người là như nhau)                           Đáp số: ………………

M3Bài 7. Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M3Bài 8. Một phân xưởng có 24 máy dệt, mỗi ngày dệt được 264 cái áo. Nếu phân xưởng đó có thêm 12 máy nữa thì mỗi ngày dệt được tất cả bao nhiêu cái áo? ( Năng suất mỗi máy là như nhau)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9. Một xe lửa chuyển động đều cứ 4 phút đi được 3km. Hỏi xe lửa chuyển động như vậy trong 24km hết bao nhiêu phút? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M3 Bài 10. Có một lượng gạo đủ ăn cho 5 người ăn trong 14 ngày nhưng có thêm 2 người đến thêm. Hỏi số gạo dữ trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
M4 Bài 11. Để nát nền 1 căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín căn phòng đó? Biết rằng căn phòng đó có chiều rộng 5m, chiều dài 9m.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN 
Bài 6.  Đáp số: 25 ngày
Bài 7.                                                     Bài giải

 Mỗi xe chở được số bao đường là : 

210 : 5 = 42 ( bao)

Số xe chở đường vào kho là 

5 + 3 = 8 ( xe)

Số bao đường chở vào kho là : 

42 x 8 = 336 ( bao) 

          Đap số : 336 bao đường
Bài 8.                                       Bài giải

Số cái áo 1 máy dệt trong 1 ngày là :

264 : 24 = 11 ( cái )

Số máy sau khi thêm là : 

24 + 12 = 36 ( máy)

Số áo mà 36 máy dệt được trong một ngày là 

11 x 36 = 396 ( cái ) 

   





    Đáp số : 396 cái áo

Bài 9. 

Tóm tắt

Đi 3km : 4 phút

   
24km : … phút ?

                                           Bài giải

24km gấp 3 km số lần là :

24 : 3 = 8 ( lần )

Đi 24km hết số thời gian là :

4 x 8 = 32 ( phút )

Đáp số : 32 ( phút )

 Bài 10. 
Bài giải

Nếu 1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là :

14 x 5 = 70 ( ngày)

Số người sau khi thêm là : 

5 + 2 = 7 (người)

7 người ăn số gạo đó trong số ngày là : 

70 : 7 = 10 ( ngày) 

                                       Đáp số : 10 ngày

Bài 11. 
Bài giải

Diện tích một viên gạch là : 

30 x 30 = 900 ( cm2)

Diện tích căn phòng là : 

9 x 5 = 45 (m2)

Đổi 45 m2 = 450 000 cm2

Cần số viên gạch để lát kín căn phòng là : 

450 000 : 900 = 500 ( viên)

                     Đáp số : 500 viên gạch

Bài 12.  a) Tóm tắt: 

            6 ngày : 12 người

            3 ngày : . .người?

Bài giải

Nếu đắp xong đoạn đường đó trong  1 ngày  thì cần số người là :

6 x 12 = 72 (người)

Để đắp xong đoạn đường trong 3 ngày thì cần số người là : 

72 : 3 = 24 (người)

               Đáp số : 24 người

                b)                                              Bài giải

Ta có 3200m gấp 1600m số lần là : 

3200 : 1600 = 2 ( lần )

Nếu 40 người làm xong đoạn đường 3200m thì hết số ngày là : 

10 x 2 = 20 ( ngày)

1 người làm xong 3200m đường hết số ngày là 

20 x 40 = 800 ( ngày)

Nếu có thêm 60 người thì làm xong đoạn đường 3200mm hết số ngày là :

800 : ( 40 +60) = 8 (ngày)

                  Đáp số : 8 ngày

Bài 13.                                                    Bài giải

 Sau 10 ngày ăn thì số gạo đủ ăn cho 90 người trong số ngày còn lại là :

30 - 10 = 20 ( ngày)

Nếu 1 người ăn hết số gạo còn lại trong số ngày là :

20 x 90 = 1800 ( ngày)

10 người đến thêm thì đơn vị có số người là :

90 + 10 = 100 ( người) 

100 người ăn số gạo còn lại đó trong số ngày là : 

1800 : 100 = 18 ( ngày)

          Đáp sô : 18 ngày

Bài 14.                                              Bài giải

1 kho ban đầu có số bao đường là : 

168 : 3 = 56 ( bao)

Số bao đường trong mỗi kho sau khi nhập thêm vào 16 bao vào mỗi kho là : 

56 + 16 = 72 ( bao)

Số bao đường cửa hàng đã bán là : 

72 x 2 = 144 ( bao)

                                                  Đáp số : 144 bao

Bài 15. 
Bài giải

1 bạn nữ trong được số cây là : 

222 : 6 = 37 ( cây)

1 bạn nam trồng được số cây là : 

37 - 5 = 32 ( cây)

5 bạn nam trồng được số cây là : 

32 x 5 = 160 ( cây)

                                                     Đáp số : 160 cây hoa
Bài 16.                                              Bài giải
Số tiền Nga mua vở là : 


  
                        (36 000 + 6000) : 2 = 21000 ( đồng)

Số tiền 1 quyển vở  là : 

             21000 : 7 = 3000 ( đồng)

Thu mua vở hết số tiền là :

                     21000 - 6000 = 15 000( đồng)

Thi mua số quyển vở là : 

             15000 : 3000 = 5 ( quyển)

                               Đáp số : 5 quyển vở

Bài 18.     Tóm tắt: 

                  2 cái bàn : 9 công thợ

               6 cái bàn : … công thợ ?

Bài giải

6 cái bàn gấp 2 cái bàn số lần là

6 : 2 = 3 ( lần)

Đóng 6 cái bàn như thế hết số công thợ là : 

9 x 3 = 27 (công)



Đáp số : 27 công thợ

Bài 19.                                   Bài giải

Số viên kẹo đựng trong 1 bao là : 

72 : 8 = 9 ( viên )

27 viên kẹo chưa trong số bao là : 

   27 : 9 = 3 ( bao)

Số bao nguyên còn lại là : 

8 - 3 = 5 ( bao)



Đáp số : 5 bao kẹo

Bài 20. 

              Nếu bớt đi 12 can 2 lít thì số can 2 lít bằng số can 10 lít. 

             Số lít sữa bớt đi là: 2 x 12 = 24 (lít)

Khi đó số nước mắm trong số can 10 lít nhiều hơn số nước mắm trong số can 2 lít là 24 lít.
             Mỗi can 10 lít nhiều hơn mỗi can 2 lít số lít là : 10 - 2 = 8 ( l)

               Số can 10 lít là 

                               24 : 8 = 3 ( can) 

             Số lít nước mắm ban đầu là 

                              10 x 3 = 30 ( l) 

                                                    Đáp số : 30 lít nước mắm
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